
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: T­ t­ởng Hồ Chí Minh (LC1202) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DM140076 Lý Thị Hồng 06/08/90 K13DLTMNA21

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: T­ t­ởng Hồ Chí Minh (LC1202) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DM150047 Nguyễn Thị ánh 09/08/97 K15DLTMNA21

2 17DM150048 Đặng Thị Bình 16/11/90 K15DLTMNA22

3 17DM150049 Nguyễn Thị Thu Dung 17/10/82 K15DLTMNA23

4 17DM150050 Hoàng Thị Dự 10/01/92 K15DLTMNA24

5 17DM150051 Hoàng Thị Dữa 05/09/89 K15DLTMNA25

6 17DM150052 Triệu Thị Kim Giang 28/08/87 K15DLTMNA26

7 17DM150141 Đỗ Thúy Hà 27/04/85 K15DLTMNA27

8 17DM150053 Nguyễn Thị Hạnh 03/09/95 K15DLTMNA28

9 17DM150054 Cù Thị Thu Hằng 02/01/90 K15DLTMNA29

10 17DM150055 Đặng Thị Thu Hiền 16/07/94 K15DLTMNA210

11 17DM150056 Hoàng Thị Hiền 10/09/92 K15DLTMNA211

12 17DM150057 Cổ Thị Hiến 09/03/92 K15DLTMNA212

13 17DM150058 Sùng Thị Hoa 25/05/91 K15DLTMNA213

14 17DM150059 Hoàng Thị Hóa 01/02/90 K15DLTMNA214

15 17DM150060 Nguyễn Thị Hoài 06/02/86 K15DLTMNA215

16 17DM150061 Cao Thị Huệ 07/02/93 K15DLTMNA216

17 17DM150062 Đỗ Thị Minh Huệ 14/08/92 K15DLTMNA217

18 17DM150063 Bùi Thị Thanh Huyền 19/05/90 K15DLTMNA218

19 17DM150064 L­¬ng Thị Thanh Huỳnh 11/10/89 K15DLTMNA219

20 17DM150065 Khổng Thị Thu H­¬ng 10/01/93 K15DLTMNA220

21 17DM150142 Nguyễn Thị Thanh H­¬ng 01/09/94 K15DLTMNA221

22 17DM150066 Hoàng Thị Lành 08/08/91 K15DLTMNA222

23 17DM150067 Nguyễn Thùy Linh 20/11/94 K15DLTMNA223

24 17DM150068 Nguyễn Thị Loan 17/03/94 K15DLTMNA224

25 17DM150069 Vũ Thị Thảo Ly 17/01/91 K15DLTMNA225

26 17DM150070 Nguyễn Thị Ngọc Lý 03/02/83 K15DLTMNA226

27 17DM150143 Nguyễn Thị Nam 08/03/92 K15DLTMNA227

28 17DM150071 L­¬ng Thị Năm 03/11/91 K15DLTMNA228

29 17DM150072 Nguyễn Thị Nga 15/10/92 K15DLTMNA229

30 17DM150073 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 06/07/97 K15DLTMNA230

31 17DM150144 Nguyễn Thị Nhung 29/07/93 K15DLTMNA231

32 17DM150074 Nguyễn Thị Hồng Nhung 24/08/87 K15DLTMNA232

33 17DM150145 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/08/93 K15DLTMNA233

34 17DM150146 Trần Thị Hồng Nhung 16/07/87 K15DLTMNA234

35 17DM150075 Đặng Thị Nón 25/09/90 K15DLTMNA235

36 17DM150147 Đỗ Thị Kim Ph­ợng 03/12/83 K15DLTMNA236

37 17DM150076 Ma Văn Sấu 11/04/87 K15DLTMNA237

38 17DM150078 Lê Thị Mỹ Thanh 27/12/89 K15DLTMNA238

39 17DM150148 Đỗ Thị Thảo 05/07/90 K15DLTMNA239

40 17DM150079 Hoàng Thị Thìn 29/12/89 K15DLTMNA240

41 17DM150080 Trần Thị Thu 03/09/94 K15DLTMNA241

42 17DM150081 Tạ Thị Minh Thuận 20/03/88 K15DLTMNA242

43 17DM150082 Nguyễn Thị Thúy 01/05/85 K15DLTMNA243

44 17DM150083 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 06/12/96 K15DLTMNA244

45 17DM150084 Hoàng Hồng Vân 11/10/97 K15DLTMNA245

46 17DM150085 Hoàng Thị Vui 06/01/92 K15DLTMNA246

47 17DM150149 Chu Thị Yến 18/05/95 K15DLTMNA247



In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Đ­ờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (LC1303) - 01 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DM150047 Nguyễn Thị ánh 09/08/97 K15DLTMNA21

2 17DM150048 Đặng Thị Bình 16/11/90 K15DLTMNA22

3 17DM150049 Nguyễn Thị Thu Dung 17/10/82 K15DLTMNA23

4 17DM150050 Hoàng Thị Dự 10/01/92 K15DLTMNA24

5 17DM150051 Hoàng Thị Dữa 05/09/89 K15DLTMNA25

6 17DM150052 Triệu Thị Kim Giang 28/08/87 K15DLTMNA26

7 17DM150141 Đỗ Thúy Hà 27/04/85 K15DLTMNA27

8 17DM150053 Nguyễn Thị Hạnh 03/09/95 K15DLTMNA28

9 17DM150054 Cù Thị Thu Hằng 02/01/90 K15DLTMNA29

10 17DM150055 Đặng Thị Thu Hiền 16/07/94 K15DLTMNA210

11 17DM150056 Hoàng Thị Hiền 10/09/92 K15DLTMNA211

12 17DM150057 Cổ Thị Hiến 09/03/92 K15DLTMNA212

13 17DM150058 Sùng Thị Hoa 25/05/91 K15DLTMNA213

14 17DM150059 Hoàng Thị Hóa 01/02/90 K15DLTMNA214

15 17DM150060 Nguyễn Thị Hoài 06/02/86 K15DLTMNA215

16 17DM150061 Cao Thị Huệ 07/02/93 K15DLTMNA216

17 17DM150062 Đỗ Thị Minh Huệ 14/08/92 K15DLTMNA217

18 17DM150063 Bùi Thị Thanh Huyền 19/05/90 K15DLTMNA218

19 17DM150064 L­¬ng Thị Thanh Huỳnh 11/10/89 K15DLTMNA219

20 17DM150065 Khổng Thị Thu H­¬ng 10/01/93 K15DLTMNA220

21 17DM150142 Nguyễn Thị Thanh H­¬ng 01/09/94 K15DLTMNA221

22 17DM150066 Hoàng Thị Lành 08/08/91 K15DLTMNA222

23 17DM150067 Nguyễn Thùy Linh 20/11/94 K15DLTMNA223

24 17DM150068 Nguyễn Thị Loan 17/03/94 K15DLTMNA224

25 17DM150069 Vũ Thị Thảo Ly 17/01/91 K15DLTMNA225

26 17DM150070 Nguyễn Thị Ngọc Lý 03/02/83 K15DLTMNA226

27 17DM150143 Nguyễn Thị Nam 08/03/92 K15DLTMNA227

28 17DM150071 L­¬ng Thị Năm 03/11/91 K15DLTMNA228

29 17DM150072 Nguyễn Thị Nga 15/10/92 K15DLTMNA229

30 17DM150073 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 06/07/97 K15DLTMNA230

31 17DM150144 Nguyễn Thị Nhung 29/07/93 K15DLTMNA231

32 17DM150074 Nguyễn Thị Hồng Nhung 24/08/87 K15DLTMNA232

33 17DM150145 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/08/93 K15DLTMNA233

34 17DM150146 Trần Thị Hồng Nhung 16/07/87 K15DLTMNA234

35 17DM150075 Đặng Thị Nón 25/09/90 K15DLTMNA235

36 17DM150147 Đỗ Thị Kim Ph­ợng 03/12/83 K15DLTMNA236

37 17DM150076 Ma Văn Sấu 11/04/87 K15DLTMNA237

38 17DM150078 Lê Thị Mỹ Thanh 27/12/89 K15DLTMNA238

39 17DM150148 Đỗ Thị Thảo 05/07/90 K15DLTMNA239

40 17DM150079 Hoàng Thị Thìn 29/12/89 K15DLTMNA240

41 17DM150080 Trần Thị Thu 03/09/94 K15DLTMNA241

42 17DM150081 Tạ Thị Minh Thuận 20/03/88 K15DLTMNA242

43 17DM150082 Nguyễn Thị Thúy 01/05/85 K15DLTMNA243

44 17DM150083 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 06/12/96 K15DLTMNA244

45 17DM150084 Hoàng Hồng Vân 11/10/97 K15DLTMNA245

46 17DM150085 Hoàng Thị Vui 06/01/92 K15DLTMNA246

47 17DM150149 Chu Thị Yến 18/05/95 K15DLTMNA247



In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Tiếng Việt thực hành (MN2261) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DM150047 Nguyễn Thị ánh 09/08/97 K15DLTMNA21

2 17DM150048 Đặng Thị Bình 16/11/90 K15DLTMNA22

3 17DM150049 Nguyễn Thị Thu Dung 17/10/82 K15DLTMNA23

4 17DM150050 Hoàng Thị Dự 10/01/92 K15DLTMNA24

5 17DM150051 Hoàng Thị Dữa 05/09/89 K15DLTMNA25

6 17DM150052 Triệu Thị Kim Giang 28/08/87 K15DLTMNA26

7 17DM150141 Đỗ Thúy Hà 27/04/85 K15DLTMNA27

8 17DM150053 Nguyễn Thị Hạnh 03/09/95 K15DLTMNA28

9 17DM150054 Cù Thị Thu Hằng 02/01/90 K15DLTMNA29

10 17DM150055 Đặng Thị Thu Hiền 16/07/94 K15DLTMNA210

11 17DM150056 Hoàng Thị Hiền 10/09/92 K15DLTMNA211

12 17DM150057 Cổ Thị Hiến 09/03/92 K15DLTMNA212

13 17DM150058 Sùng Thị Hoa 25/05/91 K15DLTMNA213

14 17DM150059 Hoàng Thị Hóa 01/02/90 K15DLTMNA214

15 17DM150060 Nguyễn Thị Hoài 06/02/86 K15DLTMNA215

16 17DM150061 Cao Thị Huệ 07/02/93 K15DLTMNA216

17 17DM150062 Đỗ Thị Minh Huệ 14/08/92 K15DLTMNA217

18 17DM150063 Bùi Thị Thanh Huyền 19/05/90 K15DLTMNA218

19 17DM150064 L­¬ng Thị Thanh Huỳnh 11/10/89 K15DLTMNA219

20 17DM150065 Khổng Thị Thu H­¬ng 10/01/93 K15DLTMNA220

21 17DM150142 Nguyễn Thị Thanh H­¬ng 01/09/94 K15DLTMNA221

22 17DM150066 Hoàng Thị Lành 08/08/91 K15DLTMNA222

23 17DM150067 Nguyễn Thùy Linh 20/11/94 K15DLTMNA223

24 17DM150068 Nguyễn Thị Loan 17/03/94 K15DLTMNA224

25 17DM150069 Vũ Thị Thảo Ly 17/01/91 K15DLTMNA225

26 17DM150070 Nguyễn Thị Ngọc Lý 03/02/83 K15DLTMNA226

27 17DM150143 Nguyễn Thị Nam 08/03/92 K15DLTMNA227

28 17DM150071 L­¬ng Thị Năm 03/11/91 K15DLTMNA228

29 17DM150072 Nguyễn Thị Nga 15/10/92 K15DLTMNA229

30 17DM150073 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 06/07/97 K15DLTMNA230

31 17DM150144 Nguyễn Thị Nhung 29/07/93 K15DLTMNA231

32 17DM150074 Nguyễn Thị Hồng Nhung 24/08/87 K15DLTMNA232

33 17DM150145 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/08/93 K15DLTMNA233

34 17DM150146 Trần Thị Hồng Nhung 16/07/87 K15DLTMNA234

35 17DM150075 Đặng Thị Nón 25/09/90 K15DLTMNA235

36 17DM150147 Đỗ Thị Kim Ph­ợng 03/12/83 K15DLTMNA236

37 17DM150076 Ma Văn Sấu 11/04/87 K15DLTMNA237

38 17DM150078 Lê Thị Mỹ Thanh 27/12/89 K15DLTMNA238

39 17DM150148 Đỗ Thị Thảo 05/07/90 K15DLTMNA239

40 17DM150079 Hoàng Thị Thìn 29/12/89 K15DLTMNA240

41 17DM150080 Trần Thị Thu 03/09/94 K15DLTMNA241

42 17DM150081 Tạ Thị Minh Thuận 20/03/88 K15DLTMNA242

43 17DM150082 Nguyễn Thị Thúy 01/05/85 K15DLTMNA243

44 17DM150083 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 06/12/96 K15DLTMNA244

45 17DM150084 Hoàng Hồng Vân 11/10/97 K15DLTMNA245

46 17DM150085 Hoàng Thị Vui 06/01/92 K15DLTMNA246

47 17DM150149 Chu Thị Yến 18/05/95 K15DLTMNA247



In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 2 - Năm Học 17-18

Học phần: Giáo dục thể chất (TC2007) - 01 Số Tín Chỉ:

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 17DM150047 Nguyễn Thị ánh 09/08/97 K15DLTMNA21

2 17DM150048 Đặng Thị Bình 16/11/90 K15DLTMNA22

3 17DM150049 Nguyễn Thị Thu Dung 17/10/82 K15DLTMNA23

4 17DM150050 Hoàng Thị Dự 10/01/92 K15DLTMNA24

5 17DM150051 Hoàng Thị Dữa 05/09/89 K15DLTMNA25

6 17DM150052 Triệu Thị Kim Giang 28/08/87 K15DLTMNA26

7 17DM150141 Đỗ Thúy Hà 27/04/85 K15DLTMNA27

8 17DM150053 Nguyễn Thị Hạnh 03/09/95 K15DLTMNA28

9 17DM150054 Cù Thị Thu Hằng 02/01/90 K15DLTMNA29

10 17DM150055 Đặng Thị Thu Hiền 16/07/94 K15DLTMNA210

11 17DM150056 Hoàng Thị Hiền 10/09/92 K15DLTMNA211

12 17DM150057 Cổ Thị Hiến 09/03/92 K15DLTMNA212

13 17DM150058 Sùng Thị Hoa 25/05/91 K15DLTMNA213

14 17DM150059 Hoàng Thị Hóa 01/02/90 K15DLTMNA214

15 17DM150060 Nguyễn Thị Hoài 06/02/86 K15DLTMNA215

16 17DM150061 Cao Thị Huệ 07/02/93 K15DLTMNA216

17 17DM150062 Đỗ Thị Minh Huệ 14/08/92 K15DLTMNA217

18 17DM150063 Bùi Thị Thanh Huyền 19/05/90 K15DLTMNA218

19 17DM150064 L­¬ng Thị Thanh Huỳnh 11/10/89 K15DLTMNA219

20 17DM150065 Khổng Thị Thu H­¬ng 10/01/93 K15DLTMNA220

21 17DM150142 Nguyễn Thị Thanh H­¬ng 01/09/94 K15DLTMNA221

22 17DM150066 Hoàng Thị Lành 08/08/91 K15DLTMNA222

23 17DM150067 Nguyễn Thùy Linh 20/11/94 K15DLTMNA223

24 17DM150068 Nguyễn Thị Loan 17/03/94 K15DLTMNA224

25 17DM150069 Vũ Thị Thảo Ly 17/01/91 K15DLTMNA225

26 17DM150070 Nguyễn Thị Ngọc Lý 03/02/83 K15DLTMNA226

27 17DM150143 Nguyễn Thị Nam 08/03/92 K15DLTMNA227

28 17DM150071 L­¬ng Thị Năm 03/11/91 K15DLTMNA228

29 17DM150072 Nguyễn Thị Nga 15/10/92 K15DLTMNA229

30 17DM150073 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 06/07/97 K15DLTMNA230

31 17DM150144 Nguyễn Thị Nhung 29/07/93 K15DLTMNA231

32 17DM150074 Nguyễn Thị Hồng Nhung 24/08/87 K15DLTMNA232

33 17DM150145 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/08/93 K15DLTMNA233

34 17DM150146 Trần Thị Hồng Nhung 16/07/87 K15DLTMNA234

35 17DM150075 Đặng Thị Nón 25/09/90 K15DLTMNA235

36 17DM150147 Đỗ Thị Kim Ph­ợng 03/12/83 K15DLTMNA236

37 17DM150076 Ma Văn Sấu 11/04/87 K15DLTMNA237

38 17DM150078 Lê Thị Mỹ Thanh 27/12/89 K15DLTMNA238

39 17DM150148 Đỗ Thị Thảo 05/07/90 K15DLTMNA239

40 17DM150079 Hoàng Thị Thìn 29/12/89 K15DLTMNA240

41 17DM150080 Trần Thị Thu 03/09/94 K15DLTMNA241

42 17DM150081 Tạ Thị Minh Thuận 20/03/88 K15DLTMNA242

43 17DM150082 Nguyễn Thị Thúy 01/05/85 K15DLTMNA243

44 17DM150083 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 06/12/96 K15DLTMNA244

45 17DM150084 Hoàng Hồng Vân 11/10/97 K15DLTMNA245

46 17DM150085 Hoàng Thị Vui 06/01/92 K15DLTMNA246

47 17DM150149 Chu Thị Yến 18/05/95 K15DLTMNA247



In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN


